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Trang 

05-9-2026 Quyết định số 68/2026/QĐ-CTUBND ban hành Quy chế về 
quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư 
chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và 
dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

11-8-2026 Quyết định số 5012/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Xây dựng. 
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11-8-2026 Quyết định số 5014/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 37 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y 
tế. 

11-8-2026 Quyết định số 5052/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 49 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nghệ 
thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao. 

12-8-2026 Quyết định số 5081/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 58 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Tài chính. 

12-8-2026 Quyết định số 5082/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 62 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành 
lập và hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

15-8-2026 Quyết định số 5158/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 65 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý 
chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây dựng. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÒ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHÒ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 68/2026/QĐ-CTUBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, 

chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ 
chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sô 91/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử sô 20/2023/QH15; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng sô 86/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước sô 117/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Nghị định sô 137/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch 
điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thông thông tin phục vụ giao dịch điện tử; 

Căn cứ Nghị định sô 68/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chữ ký sô 
chuyên dùng công vụ; 

Căn cứ Nghị định sô 113/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiêt một sô 
điều Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Thông tư sô 41/2017/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 301+302/Ngày 15-9-2026 04 

thông quy định sử dụng chữ kỷ số cho văn bản trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định nghiệp 
vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
7201/TTr-SKHCN ngày 24 tháng 7 năm 2026; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy chế 
về quản lỷ, sử dụng chữ kỷ số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ kỷ số chuyên 
dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ kỷ số chuyên dùng 
công vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Ban hành Quy chế 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quản lý, sử dụng chữ ký số 
chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí 
mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ 
ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
phường, xã, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số 

chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực 
chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2026/QĐ-CTUBND) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, 
chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng 
thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quy chế này không áp dụng đối với việc ký số trên văn bản, tài liệu điện tử 
chứa thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước hoặc thuộc phạm vi bảo mật chuyên 
ngành theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước, cá nhân là cán 
bộ, công chức, viên chức được cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, 
chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và sử dụng dịch 
vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trên địa bàn Thành phố. 

2. Quy chế này không áp dụng đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố, các cơ quan, tổ chức Trung ương 
đóng trên địa bàn Thành phố. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thiết bị HSM - Hardware Security Module là thiết bị lưu khóa bí mật tập 
trung của các thuê bao. 
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2. PKI Token là thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư chữ ký số của từng thuê 
bao. 

3. SIM PKI là thiết bị thẻ SIM điện thoại có chức năng lưu khóa bí mật của 
thuê bao phục vụ ký số thông điệp dữ liệu trên thiết bị di động. 

4. Giải pháp kỷ số tập trung là giải pháp ký số không sử dụng thiết bị phần 
cứng (PKI Token, SIM PKI), trong đó khóa bí mật của các thuê bao được lưu giữ 
tập trung trên thiết bị HSM của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
chuyên dùng công vụ. 

Điều 4. Giá trị pháp lý của chữ ký số chuyên dùng công vụ 

1. Chữ ký số chuyên dùng công vụ được cấp, quản lý và sử dụng theo quy định 
của Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy 
định về chữ ký số chuyên dùng công vụ và Quy chế này, có giá trị pháp lý tương 
đương chữ ký tay và con dấu trong các giao dịch điện tử theo quy định của Luật 
Giao dịch điện tử năm 2023. 

2. Văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số chuyên dùng công vụ hợp lệ theo 
quy định tại khoản 3 Điều này có giá trị pháp lý như văn bản giấy được ký và đóng 
dấu, được sử dụng trong hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, 
trao đổi thông tin, xử lý công việc nội bộ và giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà 
nước, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác. 

3. Chữ ký số chuyên dùng công vụ được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

a) Chữ ký số được tạo lập trên cơ sở chứng thư số chuyên dùng công vụ do tổ 
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ cấp theo quy 
định của pháp luật; 

b) Chứng thư số còn hiệu lực tại thời điểm ký; 

c) Khóa bí mật tương ứng với chữ ký số được kiểm soát bởi đúng cơ quan, tổ 
chức hoặc cá nhân được cấp; 

d) Nội dung văn bản điện tử được ký bảo đảm tính toàn vẹn và không bị thay 
đổi kể từ thời điểm ký. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ chịu 
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trách nhiệm trước pháp luật vê việc quản lý, sử dụng chữ ký số của mình; mọi hành 
vi ký số được tạo lập bằng chữ ký số chuyên dùng công vụ trong thời gian chứng 
thư số tương ứng còn hiệu lực được xem là ý chí xác nhận của chủ thể được cấp, trừ 
trường hợp chứng minh được việc bị chiếm đoạt, sự cố kỹ thuật hoặc do bất khả 
kháng theo quy định của pháp luật. 

5. Việc tạo lập, sử dụng, lưu trữ và khai thác dữ liệu liên quan đến chữ ký số 
chuyên dùng công vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật vê giao dịch điện tử, an 
toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm nguyên tắc sử dụng đúng 
mục đích, đúng thẩm quyên; áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật cần thiết 
nhằm ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép; đồng thời phòng ngừa, giảm thiểu 
nguy cơ lộ, lọt, mất mát hoặc bị xâm phạm dữ liệu cá nhân. 

Điều 5. Nguyên tắc sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ 

1. Chữ ký số chuyên dùng công vụ chỉ được sử dụng cho mục đích thực thi 
công vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được cấp. 

2. Việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ phải tuân thủ các nguyên tắc 
sau: 

a) Bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và không thể chối bỏ của thông điệp dữ liệu 
được ký số; 

b) Chỉ sử dụng trong thời gian chứng thư số còn hiệu lực; 

c) Không được để người khác sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật của mình; quản 
lý và bảo mật thông tin vê thiết bị lưu khóa bí mật, mật khẩu theo quy định; 

d) Tuân thủ quy định vê an toàn thông tin mạng, bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá 
nhân; 

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật vê mọi hành vi sử dụng chữ ký số của mình. 

Điều 6. Hướng dẫn chung 

1. Hồ sơ, mẫu biểu, điêu kiện xác lập yêu cầu chứng thực chữ ký số chuyên 
dùng công vụ và thời hạn xử lý được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
68/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định vê chữ ký số 
chuyên dùng công vụ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2024/NĐ-CP). 

2. Các mẫu biểu điện tử phục vụ việc đăng ký, cấp phát, quản lý và sử dụng chữ 
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ký số chuyên dùng công vụ được đăng tải, cập nhật tại Cổng dịch vụ công trực tuyến 
của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, địa chỉ: https://dichvucong.ca.gov.vn. 

3. Việc triển khai, quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật (bao gồm PKI 
token, SIM PKI, HSM tập trung hoặc các dạng thiết bị tương đương) phải bảo đảm 
tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về chữ ký số chuyên dùng công vụ; đồng thời chịu sự 
hướng dẫn, kiểm tra của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin trong quá trình cài 
đặt, cấu hình, tạo và lưu trữ khóa bí mật. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện quy chế này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. 

Chương II 
TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 
CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ, CHỨNG THƯ SỐ 

CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao 

1. Cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao là cơ quan, đơn vị nhà nước có tư cách 
pháp nhân, con dấu riêng, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý người được cấp và sử 
dụng chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ thuộc phạm vi mình quản lý theo 
phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao có trách nhiệm: 

a) Xác nhận nhu cầu cấp mới, gia hạn, thay đổi hoặc thu hồi chứng thư chữ ký 
số chuyên dùng công vụ của tổ chức, cá nhân trực thuộc. 

b) Tiếp nhận, bàn giao và thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật của thuê bao, bảo đảm 
an toàn và đúng quy trình theo quy định của pháp luật. 

c) Trường hợp phát hiện thiết bị lưu khóa bí mật bị mất hoặc nghi ngờ bị truy 
cập trái phép phải kịp thời thực hiện các biện pháp khóa, tạm ngừng hoặc thu hồi 
chứng thư số liên quan, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan chuyên trách về chứng 
thực chữ ký số để phối hợp xử lý; đồng thời, tiến hành rà soát toàn bộ các văn bản, 
giao dịch điện tử có sử dụng chữ ký số liên quan trong khoảng thời gian nghi ngờ bị 
ảnh hưởng, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn thông điệp dữ liệu và an toàn thông tin. 

d) Quản lý, lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi, thu hồi chứng thư chữ 
ký số chuyên dùng công vụ được thực hiện bằng văn bản điện tử đã ký số theo quy 
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định của pháp luật về công tác văn thư qua Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu 
cầu chứng thực hoặc Trục liên thông văn bản Thành phố. 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc triển khai, sử dụng chữ ký số, chứng 
thư chữ ký số chuyên dùng công vụ và thiết bị lưu khóa bí mật trong phạm vi đơn vị. 

e) Định kỳ tối thiểu 01 lần/năm rà soát, đánh giá tình hình sử dụng và an toàn 
của thiết bị lưu khóa bí mật, báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực 
chữ ký số chuyên dùng công vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 8. Trách nhiệm của người được giao sử dụng mẫu dấu, công tác văn 
thư và cá nhân khác được sử dụng chữ ký số, chứng thư số của cơ quan, tô chức 

1. Bảo quản và quản lý thiết bị lưu khóa bí mật, chứng thư số của cơ quan, tổ 
chức theo đúng quy định của pháp luật; không để mất, lộ, hỏng hoặc bị truy cập, 
chiếm đoạt trái phép. Khi thay đổi người quản lý thiết bị lưu khóa bí mật phải lập 
biên bản bàn giao cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao. 

2. Chỉ được bàn giao hoặc cho phép người khác sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật 
hoặc chứng thư số của cơ quan, tổ chức khi có văn bản cho phép của người có thẩm 
quyền. Việc bàn giao, tiếp nhận phải thực hiện bằng văn bản điện tử đã ký số hoặc 
biên bản giấy theo quy định về công tác văn thư. 

3. Thực hiện việc ký số đúng thẩm quyền, đúng trình tự và đúng mục đích, bảo 
đảm: 

a) Người được giao sử dụng chứng thư số của cơ quan, tổ chức phải trực tiếp ký 
số các văn bản điện tử, bản sao điện tử do cơ quan, tổ chức ban hành; 

b) Chỉ ký số của cơ quan, tổ chức sau khi văn bản đã có chữ ký số của người có 
thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Chỉ sử dụng chứng thư số của cơ quan, tổ chức để ký số văn bản điện tử và 
bản sao điện tử từ văn bản giấy của chính cơ quan, tổ chức đó. 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người đứng đầu cơ quan, tổ chức về việc 
quản lý, sử dụng, bàn giao, ký số bằng chứng thư số của cơ quan, tổ chức; thực hiện 
đúng các quy định trong Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 9. Trách nhiệm của thuê bao 

1. Cung cấp các thông tin liên quan đến việc cấp, gia hạn, thay đổi nội dung 
thông tin, thu hồi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ và khôi phục thiết bị lưu 
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khóa bí mật chính xác và đầy đủ. 

2. Quản lý, bảo đảm an toàn thiết bị lưu khóa bí mật sau khi nhận bàn giao; 
không chia sẻ, tiết lộ khóa bí mật, mật khẩu hoặc thông tin truy cập đến thiết bị lưu 
khóa bí mật (bao gồm PKI Token, SIM PKI hoặc hệ thống HSM) cho người khác; 
thực hiện ký số trong phạm vi quyền hạn được cấp theo quy định. 

3. Kịp thời thông báo với cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao khi phát hiện thiết 
bị lưu khóa bí mật bị lộ, mất, hỏng hoặc nghi ngờ bị truy cập trái phép; đồng thời 
phối hợp với cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan chuyên trách về chứng thực chữ ký 
số để thực hiện các biện pháp khóa, tạm ngừng hoặc thu hồi chứng thư số theo quy 
định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này. 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá trị pháp lý và tính chính xác của chữ 
ký số của mình trên văn bản điện tử, thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật Giao 
dịch điện tử số 20/2023/QH15 và Nghị định số 68/2024/NĐ-CP. 

5. Chủ động tham gia các khóa tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra định kỳ về sử 
dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông 
tin và tuân thủ quy định quản lý sử dụng. 

Chương III 
SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ, CHỨNG THƯ 

CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC 
CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ 

Điều 10. Hồ sơ, thủ tục đăng ký Dịch vụ Chứng thực chữ ký số 

1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp mới chứng thư số cho tổ chức hoặc cá nhân; cấp 
mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm; gia hạn, thay đổi nội dung thông 
tin chứng thư số; thu hồi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ; khôi phục thiết 
bị lưu khóa bí mật được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Cổng dịch vụ công 
trực tuyến của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (địa chỉ: 
https://dichvucong.ca.gov.vn). 

2. Trường hợp thiết bị lưu khóa bí mật bị mất, hư hỏng, lộ khóa bí mật, nghi ngờ 
bị truy cập trái phép hoặc người sử dụng nghỉ việc, nghỉ hưu, thôi việc thì cơ quan, 
đơn vị quản lý trực tiếp thuê bao có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị thu hồi 
thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ gửi Cục Chứng 
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thực số và Bảo mật thông tin ngay khi phát sinh sự việc hoặc trước thời điểm cá nhân 
hoàn thành việc bàn giao công việc. 

- Trường hợp người sử dụng chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác trong hệ 
thống cơ quan nhà nước thì cơ quan, đơn vị nơi công tác cũ có trách nhiệm thực hiện 
việc bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật theo quy định; đồng thời cơ quan, đơn vị mới 
có trách nhiệm thực hiện thủ tục thay đổi, cập nhật thông tin chứng thư chữ ký số 
chuyên dùng công vụ hoặc đăng ký cấp mới theo quy định tại khoản 1 Điêu này. 

- Việc thực hiện các thủ tục quy định tại khoản này được thực hiện thông qua 
Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin hoặc Hệ 
thống quản lý văn bản và điêu hành của Thành phố theo quy định. 

3. Thiết bị lưu khóa bí mật bị thu hồi hoặc ngừng sử dụng phải được niêm 
phong, bảo quản hoặc tiêu hủy theo quy định kỹ thuật của Cục Chứng thực số và Bảo 
mật thông tin. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố 
tổng hợp, gửi báo cáo định kỳ vê tình hình cấp, sử dụng, thu hồi chứng thư chữ ký số 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin. 

Điều 11. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin chữ ký 
số chuyên dùng công vụ 

1. Việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số 
chuyên dùng công vụ và thiết bị lưu khóa bí mật phải tuân thủ các quy định tại 
Chương IV và Chương V của Nghị định số 68/2024/NĐ-CP, bảo đảm các nguyên tắc 
sau: 

a) An toàn, bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu; 

b) Sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyên được cấp; 

c) Không được để người khác sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật của mình; quản 
lý và bảo mật thông tin vê thiết bị lưu khóa bí mật, mật khẩu theo quy định. 

2. Thiết bị lưu khóa bí mật được quản lý như tài sản công, được quản lý, bảo 
đảm an toàn, bảo mật theo yêu cầu kỹ thuật tương ứng với mức độ rủi ro, không thấp 
hơn yêu cầu bảo mật đối với hệ thống thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước 
theo quy định pháp luật có liên quan. 

3. Việc tạo và kiểm tra chữ ký số chuyên dùng công vụ phải thực hiện theo đúng 
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quy trình kỹ thuật quy định từ Điều 29 đến Điều 32 của Nghị định số 68/2024/NĐ-
CP, trong đó: 

a) Chỉ được ký số sau khi kiểm tra hiệu lực và bảo đảm chứng thư chữ ký số 
chuyên dùng công vụ còn hoạt động tại thời điểm ký số; 

b) Phần mềm ký số phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chữ 
ký số và có chức năng thông báo trạng thái ký số thành công hoặc không thành công; 

c) Việc kiểm tra chữ ký số chuyên dùng công vụ phải bảo đảm tính toàn vẹn của 
dữ liệu, hiệu lực của chứng thư số và hợp lệ của đường dẫn chứng thực. 

4. Việc quản lý kỹ thuật, vận hành và bảo đảm an toàn đối với các giải pháp ký 
số tập trung (HSM) và ký số từ xa (Remote Signing) được thực hiện theo hướng dẫn 
của Ban Cơ yếu Chính phủ và quy định kỹ thuật hiện hành. 

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm quy định về quản lý, sử dụng 
chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ và thiết 
bị lưu khóa bí mật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

6. Trường hợp xảy ra sự cố an toàn thông tin, lộ, lọt dữ liệu cá nhân hoặc nghi 
ngờ xâm phạm khóa bí mật liên quan đến chữ ký số chuyên dùng công vụ, cơ quan, 
đơn vị và cá nhân có liên quan phải kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục, thông 
báo cho cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan chuyên trách theo Quy chế này và pháp 
luật có liên quan. 

Điều 12. Ký số trên văn bản điện tử 

1. Chữ ký số chuyên dùng công vụ và chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ 
được sử dụng để ký số trên văn bản điện tử trong Hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành của Thành phố, trừ các loại văn bản có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Thể thức, vị trí, hình ảnh, thông tin, thời gian và quy trình ký số trên văn bản 
điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về 
công tác văn thư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP), cụ thể: 

a) Đối với văn bản đi 

- Hình thức chữ ký số của cá nhân: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 7 
Mục II Phần I Phụ lục I của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 
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- Hình thức chữ ký số của tổ chức: Thực hiện theo quy định tại khoản 8 Mục II 
Phần I Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

b) Số hóa văn bản đến từ văn bản giấy 

Hình thức chữ ký số của tổ chức trên văn bản điện tử: Thực hiện theo quy định 
tại Mục I Phần II Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

c) Đối với văn bản đến 

Kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 
số 68/2024/NĐ-CP. 

3. Đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản điện tử sau khi được ký số, nội dung 
không bị thay đổi trong suốt quá trình trao đổi, xử lý và lưu trữ ngoại trừ các thay đổi 
được cho phép trong quá trình trao đổi, số hóa, lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

4. Các loại văn bản điện tử 

a) Tất cả các văn bản do các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền ban hành và giải 
quyết của cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Thành 
phố phải được gửi, nhận qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 
Thành phố, trừ trường hợp bên gửi hoặc bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ 
tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để gửi, nhận 
văn bản điện tử. 

b) Các loại văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy 

- Văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Quy chế làm 
việc của Chính phủ. 

- Văn bản, hồ sơ trình duyệt thẩm định, phê duyệt các đề án, dự án, văn bản quy 
phạm pháp luật, quyết định hành chính cá biệt, văn bản liên quan đến kinh phí, cấp 
phát ngân sách và các văn bản khác do pháp luật chuyên ngành quy định. 

- Văn bản gửi nội bộ trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước của Thành phố do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định nếu xét thấy cần 
thiết. 

Điều 13. Giá trị pháp lý của văn bản được ký số 

1. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ 
chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy quy 
định tại Điều 23 của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 và Điều 5 của Nghị 
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định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ vê công tác văn 
thư. 

2. Chữ ký số chuyên dùng công vụ được coi là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các 
điêu kiện kỹ thuật, quy trình ký và kiểm tra quy định tại các Điêu 29, 30, 31 và 32 
của Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định 
vê chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

3. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng công vụ không 
áp dụng đối với văn bản, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước, trừ trường hợp có 
quy định riêng của cơ quan có thẩm quyên vê bảo đảm an toàn, bảo mật và phương 
thức xử lý tài liệu mật dưới dạng điện tử. 

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cản trở hoặc gây khó khăn cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc sử dụng 
chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư số chuyên dùng công vụ và dịch vụ chứng 
thực chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

2. Không được dùng các công cụ, chương trình phần mêm hay bất cứ hình thức 
nào khác làm thay đổi dữ liệu hoặc làm hư hỏng thiết bị lưu khóa bí mật. 

3. Cản trở, thay đổi, làm sai lệch hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyên, gửi, 
nhận văn bản điện tử đã ký số. 

4. Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mêm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại 
hệ thống điêu hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ vê giao 
dịch điện tử. 

5. Trực tiếp hoặc gián tiếp phá hoại hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 
ký số chuyên dùng công vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; cản 
trở hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số; làm giả hoặc hướng 
dẫn người khác làm giả chứng thư số. 

6. Trộm cắp, gian lận, làm giả, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép 
chữ ký số và thiết bị lưu khóa bí mật của tổ chức, cá nhân. 

7. Sử dụng chữ ký số nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc tiến hành các hoạt động khác trái 
với pháp luật, đạo đức xã hội. 

8. Sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ vào mục đích cá nhân, kinh doanh 
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hoặc các hoạt động ngoài phạm vi công vụ. 

9. Ký số văn bản, thông điệp dữ liệu chứa thông tin sai sự thật, trái pháp luật 
hoặc vi phạm đạo đức xã hội. 

Điều 15. Kiểm tra hiệu lực và tính hợp lệ của chữ ký số chuyên dùng công 
vụ 

1. Nguyên tắc kiểm tra 

a) Văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng công vụ phải được kiểm tra hiệu 
lực và tính hợp lệ của chữ ký số trước khi tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hoặc khai thác 
trong các hệ thống thông tin; 

b) Việc kiểm tra chữ ký số được thực hiện tự động thông qua phần mềm ký số, 
hệ thống quản lý văn bản điện tử hoặc hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
theo quy định của pháp luật; 

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận văn bản điện tử chịu trách nhiệm thực 
hiện việc kiểm tra chữ ký số trước khi xử lý văn bản. 

2. Nội dung kiểm tra chữ ký số chuyên dùng công vụ 

Chữ ký số chuyên dùng công vụ được xác định là hợp lệ khi đáp ứng đồng thời 
các điều kiện sau: 

a) Nội dung văn bản điện tử bảo đảm toàn vẹn, không bị thay đổi kể từ thời 
điểm ký; 

b) Thông tin chủ thể ký số phù hợp với thông tin ghi trên chứng thư chữ ký số 
chuyên dùng công vụ; 

c) Thời điểm ký số nằm trong thời hạn hiệu lực của chứng thư số; 

d) Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ còn hiệu lực và không thuộc trạng 
thái bị thu hồi hoặc tạm khóa; 

đ) Đường dẫn chứng thực chữ ký số hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

3. Kiểm tra hiệu lực chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ 

a) Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ được coi là còn hiệu lực khi đáp 
ứng đủ 03 điều kiện: 

- Còn thời hạn hiệu lực tại thời điểm ký; 

- Phù hợp với phạm vi, mục đích sử dụng và trách nhiệm pháp lý của chủ thể ký 
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số; 

- Trạng thái của chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ còn hoạt động. 

b) Trạng thái chứng thư chữ ký số được kiểm tra thông qua Danh sách chứng 
thư số bị thu hồi (CRL) hoặc dịch vụ kiểm tra trạng thái chứng thư số trực tuyến 
(OCSP) do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ 
công bố. 

4. Kiểm tra đường dẫn chứng thực 

Đường dẫn chứng thực chữ ký số được xác định là hợp lệ khi toàn bộ chuỗi 
chứng thư số, bao gồm chứng thư của chủ thể ký số, chứng thư trung gian (nếu có) và 
chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 
công vụ còn hiệu lực và khớp với chứng thư số gốc được công bố chính thức. 

5. Yêu cầu đối với phần mềm, hệ thống kiểm tra chữ ký số 

Phần mềm hoặc hệ thống kiểm tra chữ ký số phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật về chữ ký số chuyên dùng công vụ; có chức năng kiểm tra tự động các nội 
dung quy định tại Điều này; hiển thị rõ kết quả kiểm tra và được cập nhật kịp thời 
thông tin về trạng thái chứng thư số. 

6. Xử lý trường hợp chữ ký số không hợp lệ 

a) Văn bản điện tử có chữ ký số không hợp lệ không được tiếp nhận, xử lý hoặc 
sử dụng trong hoạt động công vụ; 

b) Cơ quan, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm thông báo cho đơn vị gửi văn bản 
để phối hợp xử lý; 

c) Trường hợp phát sinh tranh chấp về tính hợp lệ của chữ ký số, các bên liên 
quan có quyền đề nghị Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 
công vụ hoặc các cơ quan giám định tư pháp về kỹ thuật số, điện tử theo quy định của 
pháp luật tố tụng để thực hiện xác minh, giám định. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, 
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quyền hạn quản lý việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số 
chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số 
chuyên dùng công vụ trên địa bàn Thành phố theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị 
định số 68/2024/NĐ-CP. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn, triển khai, 
kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy chế đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân 
quy định tại Điều 2 Quy chế này. 

3. Phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố tổng hợp, báo cáo tình 
hình cấp, sử dụng, thu hồi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ định kỳ hàng 
năm hoặc đột xuất cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Cục Chứng thực số 
và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ. 

4. Là đầu mối tiếp nhận các ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc 
phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế này để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các yếu tố về thẩm quyền, tiến 
độ, thời hạn, hiệu quả và các quy định liên quan. 

6. Chủ động theo dõi, cập nhật các quy định pháp luật liên quan, kịp thời tham 
mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Điều 17. Trách nhiệm của Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố 

1. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ 
quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, phần mềm ký số cho các thuê 
bao trên địa bàn Thành phố; đa dạng hóa các hình thức hướng dẫn, xây dựng tài liệu 
trực quan phù hợp với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Thực hiện thống kê, theo dõi việc sử dụng chứng thư số của các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn Thành phố; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo theo yêu cầu và 
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định số 68/2024/NĐ-CP. 

3. Chủ trì hỗ trợ xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng chữ ký số cho 
các cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền 
các chủ trương của Nhà nước về ứng dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

4. Hàng năm căn cứ nhu cầu thực tế, thực hiện xây dựng kế hoạch và dự trù kinh 
phí tổ chức đào tạo, tập huấn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ trong các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn Thành phố, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm. 
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Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, cấp, sử 
dụng, quản lý thiết bị lưu khóa bí mật, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ và 
dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trên địa bàn Thành phố có trách 
nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật 
có liên quan. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức quán triệt, chỉ 
đạo và kiểm tra việc thực hiện Quy chế trong phạm vi quản lý; phân công cá nhân 
quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, 
bảo đảm an toàn, bảo mật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử 
dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phản ánh, báo 
cáo những khó khăn, vướng mắc, sự cố phát sinh cho cơ quan có thẩm quyền để được 
hướng dẫn, xử lý theo quy định./. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH ^ ~ T ^ ^ ^ ^ ̂  ^ ^ ̂  
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5012/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Đăng kiểm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
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hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 27558/TTr-SXD-VP 
ngày 31 tháng 7 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng, gồm: 06 thủ 
tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố danh mục thủ tục hành chính: 

- Thứ tự A.1, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết 
định số 2200/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

- Thứ tự II.5 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ các lĩnh vực Kinh 
doanh bất động sản; Đăng kiểm; Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 
dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp Giấy 
chứng nhận 
kiểm định, 
Tem kiểm 
định an toàn 
kỹ thuật và 
bảo vệ môi 
trường cho 
xe cơ giới 
(trừ xe mô 
tô, xe gắn 
máy), xe 
máy chuyên 
dùng trong 
trường hợp 
miễn kiểm 
định. (Mã 
TTHC: 
1.013089) 

04 giờ làm 
việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ đạt yêu 
cầu 

Trực tiếp 
tại cơ sở 
đăng 
kiểm 
hoặc qua 
hệ thống 
trực 
tuyến tại 
địa chỉ: 
https://mi 
enkd.vr.o 
rg.vn 

sở Cơ 
đăng 
kiểm xe 
cơ giới 

- Lệ phí cấp 
Giấy chứng 
nhận: 40.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 
(theo Thông 
tư số 
156/2025/TT-
BTC). 
Kể từ ngày 
01 tháng 7 
năm 2025 
đến hết ngày 
31 tháng 12 
năm 2026, 
mức thu lệ 
phí cấp Giấy 
chứng nhận 
bằng 50% 
mức thu lệ 
phí quy định 
tại khoản 3 
Điều 1 Thông 
tư số 
36/2022/TT-
BTC ngày 16 
tháng 6 năm 
2022 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 
của Thông tư 

- Thông tư số 
11/2024/TT-BGTVT 
ngày 26 tháng 4 năm 
2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận 
tải quy định về giá 
dịch vụ lập hồ sơ 
phương tiện. 
- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn; 
- Thông tư số 
36/2022/TT-BTC 
ngày 16 tháng 6 năm 
2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

số 
199/2016/TT 
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý 
lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận bảo đảm 
chất lượng, 
an toàn kỹ 
thuật đối với 
máy, thiết bị, 
phương tiện 
giao thông 
vận tải có yêu 
cầu nghiêm 
ngặt về an 
toàn. 
- Giá dịch vụ 
lập hồ sơ 
phương tiện 
đối với xe cơ 
giới được 
miễn kiểm 
định lần đầu: 
46.000 
đồng/xe 

trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm gặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
156/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn và Thông 
tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc 
sư. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Thông tư số 
30/2026/TT-BXD 
ngày 15 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy 
định trình tự, thủ tục 
kiểm định, miễn 
kiểm định lần đầu 
cho xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng; 
trình tự, thủ tục 
chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với 
xe cơ giới cải tạo, xe 
máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục 
kiểm định khí thải xe 
mô tô, xe gắn máy. 
- Quyết định số 
1288/QĐ-BXD ngày 
22 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

2 Cấp Giấy 
chứng nhận 
kiểm định, 
Tem kiểm 
định an toàn 

- Kiểm định 
tại cơ sở 
đăng kiểm: 
Trong ngày 
làm việc và 

Trực tiếp 
tại cơ sở 
đăng kiểm 
hoặc qua 
hệ thống 

Cơ sở 
đăng 
kiểm xe 
cơ giới 

- Lệ phí cấp 
Giấy chứng 
nhận: 40.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 

- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kỹ thuật và 
bảo vệ môi 
trường cho 
xe cơ giới 
(trừ xe mô 
tô, xe gắn 
máy), xe 
máy chuyên 
dùng trong 
trường hợp 
kiểm định 
lần đầu, 
kiểm định 
định kỳ, 
kiểm định 
cho xe có 
chứng nhận 
đăng ký xe 
tạm thời. 
(Mã TTHC: 
1.005103) 

kêt quả kiểm 
định đạt yêu 
cầu. 
- Kiểm định 
ngoài cơ sở 
đăng kiểm: 
+ Thời hạn 
kiểm tra, 
đánh giá hồ 
sơ; lập giấy 
hẹn lịch 
kiểm định: 
ngay trong 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hồ sơ kiểm 
định đạt yêu 
cầu. 
+ Thời hạn 
cấp Giấy 
chứng nhận, 
Tem kiểm 
định: 02 
ngày làm 
việc kể từ 
khi kêt thúc 
kiểm tra, 
đánh giá và 
kêt quả kiểm 
định đạt yêu 
cầu. 

trực tuyên 
tại địa chỉ: 
https://mie 
nkd.vr.org. 
vn. 

(theo Thông 
tư số 
156/2025/TT-
BTC). 
Kể từ ngày 
01 tháng 7 
năm 2025 
đên hêt ngày 
31 tháng 12 
năm 2026, 
mức thu lệ 
phí cấp Giấy 
chứng nhận 
bằng 50% 
mức thu lệ 
phí quy định 
tại khoản 3 
Điều 1 Thông 
tư số 
36/2022/TT-
BTC ngày 16 
tháng 6 năm 
2022 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 
của Thông tư 
số 
199/2016/TT 
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chê độ thu, 
nộp, quản lý 
lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận bảo đảm 
chất lượng, 
an toàn kỹ 
thuật đối với 

quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiêt bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
36/2022/TT-BTC 
ngày 16 tháng 6 năm 
2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 quy định 
mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý lệ phí 
cấp giấy chứng nhận 
bảo đảm chất lượng, 
an toàn kỹ thuật đối 
với máy, thiêt bị, 
phương tiện giao 
thông vận tải có yêu 
cầu nghiêm gặt về an 
toàn. 
- Thông tư số 
156/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

máy, thiết bị, 
phương tiện 
giao thông 
vận tải có yêu 
cầu nghiêm 
ngặt về an 
toàn. 
- Giá dịch vụ 
kiểm định an 
toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi 
trường: Thực 
hiện theo quy 
định tại 
Thông tư số 
238/2016/TT-
BTC và 
Thông tư số 
55/2022/TTB 
TC của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính. 

kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn và Thông 
tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc 
sư. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn 
một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Thông tư số 
238/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định về giá dịch 
vụ kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo về 
môi trường đối với 
xe cơ giới, thiết bị và 
xe máy chuyên dùng 
đang lưu hành; đánh 
giá, hiệu chuẩn thiết 
bị kiểm tra xe cơ 
giới. 
- Thông tư số 
55/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 8 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
238/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 12 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định về giá dịch 
vụ kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo về 
môi trường đối với 
xe cơ giới, thiết bị và 
xe máy chuyên dùng 
đang lưu hành; đánh 
giá, hiệu chuẩn thiết 
bị kiểm tra xe cơ 
giới. 
- Thông tư số 
30/2026/TT-BXD 
ngày 15 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy 
định trình tự, thủ tục 
kiểm định, miễn 
kiểm định lần đầu 
cho xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng; 
trình tự, thủ tục 
chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với 
xe cơ giới cải tạo, xe 
máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục 
kiểm định khí thải xe 
mô tô, xe gắn máy. 
- Quyết định số 
1288/QĐ-BXD ngày 
22 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đăng kiểm thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

3 Cấp Giấy 
chứng nhận 
kiểm định 
khí thải xe 
mô tô, xe 
gắn máy 
(Mã TTHC: 
1.013101) 

- Trường 
hợp không 
phải mang 
xe đến Cơ sở 
đăng kiểm: 
04 giờ làm 
việc. 
- Trường 
hợp phải 
mang xe đến 
Cơ sở đăng 
kiểm: 
+ Thời hạn 
kiểm tra hồ 
sơ: 04 giờ 
làm việc kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
và kết quả 
kiểm tra hồ 
sơ đạt yêu 
cầu; 
+ Thời hạn 
cấp Giấy 
chứng nhận: 
ngay sau khi 
kết thúc việc 
kiểm tra, 
đánh giá và 
kết quả kiểm 
tra, đánh giá 
đạt yêu cầu. 

Trực tiếp 
tại cơ sở 
đăng kiểm 
hoặc qua 
hệ thống 
trực tuyến 
tại địa chỉ: 
https://mie 
nkd.vr.org. 
vn. 

Cơ sở 
đăng 
kiểm xe 
cơ giới, 
Cơ sở 
kiểm 
định khí 
thải 

Không có - Thông tư số 
30/2026/TT-BXD 
ngày 15 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy 
định trình tự, thủ tục 
kiểm định, miễn 
kiểm định lần đầu 
cho xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng; 
trình tự, thủ tục 
chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với 
xe cơ giới cải tạo, xe 
máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục 
kiểm định khí thải xe 
mô tô, xe gắn máy 
- Quyết định số 
1288/QĐ-BXD ngày 
22/7/2026 về việc 
công bố thủ tục hành 
chính, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

4 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
kiểm định, 
tem kiểm 
định xe cơ 
giới, xe máy 
chuyên 
dùng (Mã 

- Trường 
hợp giấy 
chứng nhận 
kiểm định, 
tem kiểm 
định bị sai 
thông tin; bị 
hỏng nhưng 

Trực tiếp 
tại cơ sở 
đăng kiểm 
hoặc qua 
hệ thống 
trực tuyến 
tại địa chỉ: 
https://mie 

Cơ sở 
đăng 
kiểm 

- Lệ phí cấp 
Giấy chứng 
nhận: 40.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 
(theo Thông 
tư số 
156/2025/TT-

- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

TTHC: 
1.013092) 

có đủ thông 
tin để xác 
định số seri 
hoặc biển số 
xe: 04 giờ 
làm việc kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 
- Trường 
hợp giấy 
chứng nhận 
kiểm định 
(bản giấy) 
hoặc tem 
kiểm định bị 
mất; tem 
kiểm định bị 
hỏng nhưng 
không có đủ 
thông tin để 
xác định số 
seri hoặc 
biển số xe: 
sau 15 ngày 
kể từ ngày 
đăng thông 
tin báo mất. 

nkd.vr.org. 
vn. 

BTC). 
Kể từ ngày 
01 tháng 7 
năm 2025 
đến hết ngày 
31 tháng 12 
năm 2026, 
mức thu lệ 
phí cấp Giấy 
chứng nhận 
bằng 50% 
mức thu lệ 
phí quy định 
tại khoản 3 
Điều 1 Thông 
tư số 
36/2022/TT-
BTC ngày 16 
tháng 6 năm 
2022 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 
của Thông tư 
số 
199/2016/TT 
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý 
lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận bảo đảm 
chất lượng, 
an toàn kỹ 
thuật đối với 
máy, thiết bị, 
phương tiện 
giao thông 

chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn; 
- Thông tư số 
36/2022/TT-BTC 
ngày 16 tháng 6 năm 
2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
156/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vận tải có yêu 
cầu nghiêm 
ngặt về an 
toàn. 

giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn và Thông 
tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc 
sư. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn 
một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Thông tư số 
30/2026/TT-BXD 
ngày 15 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy 
định trình tự, thủ tục 
kiểm định, miễn 
kiểm định lần đầu 
cho xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng; 
trình tự, thủ tục 
chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với 
xe cơ giới cải tạo, xe 
máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục 
kiểm định khí thải xe 
mô tô, xe gắn máy. 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1288/QĐ-BXD ngày 
22 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

5 Cấp giấy 
chứng nhận 
an toàn kỹ 
thuật và bảo 
vệ môi 
trường đối 
với xe cơ 
giới cải tạo, 
xe máy 
chuyên 
dùng cải tạo 
(Mã TTHC: 
1.013206) 

- Kiểm tra 
hồ sơ thiết 
kế: Tối đa 03 
ngày làm 
việc. 
- Kiểm tra 
thực tế xe và 
cấp GCN: 
Tối đa 03 
ngày làm 
việc (hoặc 
ngay trong 
ngày đối với 
xe miễn lập 
hồ sơ thiết 
kế). - Thời 
hạn kiểm tra, 
đánh giá hồ 
sơ thiết kế 
cải tạo và 
thông báo 
thời gian và 
địa điểm 
kiểm tra, 
đánh giá 
thực tế xe cải 
tạo: 03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Thời hạn 
kiểm tra, 
đánh giá 

Trực tiếp 
tại cơ sở 
đăng kiểm 
hoặc qua 
hệ thống 
trực tuyến 
tại địa chỉ: 
https://mie 
nkd.vr.org. 
vn. 

Cơ sở 
đăng 
kiểm xe 
cơ giới 

- Lệ phí cấp 
Giấy chứng 
nhận: 40.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 
(theo Thông 
tư số 
156/2025/TT-
BTC). 
Kể từ ngày 
01 tháng 7 
năm 2025 
đến hết ngày 
31 tháng 12 
năm 2026, 
mức thu lệ 
phí cấp Giấy 
chứng nhận 
bằng 50% 
mức thu lệ 
phí quy định 
tại khoản 3 
Điều 1 Thông 
tư số 
36/2022/TT-
BTC ngày 16 
tháng 6 năm 
2022 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 
của Thông tư 
số 

- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
36/2022/TT-BTC 
ngày 16 tháng 6 năm 
2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý lệ phí 
cấp giấy chứng nhận 
bảo đảm chất lượng, 
an toàn kỹ thuật đối 
với máy, thiết bị, 
phương tiện giao 
thông vận tải có yêu 
cầu nghiêm gặt về an 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thực tế xe cải 
tạo: 
+ Đối với xe 
phải lập hồ 
sơ thiết kế 
cải tạo: 03 
ngày kể từ 
ngày thông 
báo kiểm tra, 
đánh giá xe 
thực tế. 
+ Đối với xe 
không phải 
lập hồ sơ 
thiết kế cải 
tạo: ngay 
trong ngày 
nhận đủ hồ 
sơ. 
- Thời hạn 
cấp Giấy 
chứng nhận 
cải tạo: ngay 
khi kết quả 
kiểm tra, 
đánh giá 
thực tế xe 
đạt yêu cầu. 

199/2016/TT 
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý 
lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận bảo đảm 
chất lượng, 
an toàn kỹ 
thuật đối với 
máy, thiết bị, 
phương tiện 
giao thông 
vận tải có yêu 
cầu nghiêm 
ngặt về an 
toàn. 
- Giá dịch vụ: 
Thực hiện 
theo quy định 
tại Thông tư 
số 
238/2016/TT-
BTC và 
Thông tư số 
55/2022/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính. 

toàn. 
- Thông tư số 
156/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn và Thông 
tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc 
sư. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn 
một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Thông tư số 
238/2016/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 11 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định về giá dịch 
vụ kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo về 
môi trường đối với 
xe cơ giới, thiết bị và 
xe máy chuyên dùng 
đang lưu hành; đánh 
giá, hiệu chuẩn thiết 
bị kiểm tra xe cơ 
giới. 
- Thông tư số 
55/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 8 năm 
2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
238/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 12 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định về giá dịch 
vụ kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo về 
môi trường đối với 
xe cơ giới, thiết bị và 
xe máy chuyên dùng 
đang lưu hành; đánh 
giá, hiệu chuẩn thiết 
bị kiểm tra xe cơ 
giới. 
- Thông tư số 
30/2026/TT-BXD 
ngày 15 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy 
định trình tự, thủ tục 
kiểm định, miễn 
kiểm định lần đầu 
cho xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng; 
trình tự, thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với 
xe cơ giới cải tạo, xe 
máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục 
kiểm định khí thải xe 
mô tô, xe gắn máy. 
- Quyết định số 
1288/QĐ-BXD ngày 
22 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

6 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
cải tạo (Mã 
TTHC: 
1.013097) 

- Trường 
hợp hồ sơ 
lưu trữ tại cơ 
sở đăng 
kiểm hoặc 
trường hợp 
hồ sơ điện tử 
được lưu tại 
phần mềm 
quản lý việc 
chứng nhận 
cải tạo của 
Cục Đăng 
kiểm Việt 
Nam: 01 
ngày làm 
việc kể từ 
thời điểm 
nhận được 
hồ sơ 
- Trường 
hợp hồ sơ 
lưu trữ tại cơ 
sở đăng 

Trực tiếp 
tại cơ sở 
đăng kiểm 
hoặc qua 
hệ thống 
trực tuyến 
tại địa chỉ: 
https://mie 
nkd.vr.org. 
vn 

Cơ sở 
đăng 
kiểm xe 
cơ giới 

- Lệ phí cấp 
Giấy chứng 
nhận: 40.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 
(theo Thông 
tư số 
156/2025/TT-
BTC). 
Kể từ ngày 
01 tháng 7 
năm 2025 
đến hết ngày 
31 tháng 12 
năm 2026, 
mức thu lệ 
phí cấp Giấy 
chứng nhận 
bằng 50% 
mức thu lệ 
phí quy định 
tại khoản 3 
Điều 1 Thông 
tư số 

- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
36/2022/TT-BTC 
ngày 16 tháng 6 năm 
2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiểm khác: 
1,5 ngày làm 
việc kể từ 
thời điểm 
nhận được 
hồ sơ. 

36/2022/TT-
BTC ngày 16 
tháng 6 năm 
2022 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 
của Thông tư 
số 
199/2016/TT 
BTC ngày 08 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý 
lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận bảo đảm 
chất lượng, 
an toàn kỹ 
thuật đối với 
máy, thiết bị, 
phương tiện 
giao thông 
vận tải có yêu 
cầu nghiêm 
ngặt về an 
toàn. 

trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm gặt 
về an toàn. 
- Thông tư số 
156/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm 
chất lượng, an toàn 
kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn và Thông 
tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc 
sư. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn 
một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Thông tư số 
30/2026/TT-BXD 
ngày 15 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy 
định trình tự, thủ tục 
kiểm định, miễn 
kiểm định lần đầu 
cho xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng; 
trình tự, thủ tục 
chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với 
xe cơ giới cải tạo, xe 
máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục 
kiểm định khí thải xe 
mô tô, xe gắn máy. 
- Quyết định số 
1288/QĐ-BXD ngày 
22 tháng 7 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định đã 
công bố 

Danh mục 
TTHC 

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ TTHC 

1 1.013205 Cấp Giấy 
chứng nhận 
kiêm định, 
Tem kiêm 
định an toàn 
kỹ thuật và 
bảo vệ môi 
trường cho 
xe máy 
chuyên dùng 

Quyết định số 
2200/QĐ-
UBND ngày 14 
tháng 4 năm 
2026 của Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố về 
việc công bố 
danh mục thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
và được sửa 
đổi, bổ sung 
lĩnh vực Đăng 
kiêm thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý 
của Sở Xây 
dựng (thứ tư 
A.1) 

- Thông tư số 30/2026/TT-BXD ngày 
15/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 
định trình tự, thủ tục kiêm định, miễn kiêm 
định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ 
giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; 
trình tự, thủ tục kiêm định khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy. 
- Quyết định số 1288/QĐ-BXD ngày 22 
tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành chính, 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đăng kiêm 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5014/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 10599/TTr-SYT ngày 31 
tháng 7 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê, gồm: 05 thủ tục 
được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự 1.1.2, II.2, 111.2,111.3,111.4 và 111.5 tại 
danh mục ban hành kèm theo Quyêt định số 961/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 
2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Y tê, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 

Kiểm dịch y 
tế đối với thi 
thể, hài cốt, 
tro cốt 
(Mã TTHC: 
2.000972) 

- Thời gian hoàn 
thành quan sát y 
tế đối với một thi 
thể hoặc một hài 
cốt hoặc một tro 
cốt không quá 15 
phút. 
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra giấy tờ đối với 
một thi thể hoặc 
một hài cốt hoặc 
một tro cốt không 
quá 15 phút kể từ 
khi nộp đủ các 
loại giấy tờ. 
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra thực tế đối với 
một thi thể, hài 
cốt, tro cốt không 
quá 01 giờ kể từ 
khi nộp đủ giấy 
tờ và kiểm dịch 
viên y tế tiếp cận 
được với thi thể, 
hài cốt, tro cốt 
cần được kiểm 
tra. 
- Thời gian hoàn 
thành việc xử lý y 
tế đối với một 
dụng cụ chứa thi 
thể hoặc hài cốt 

- Đối với thi 
thể, hài cốt 
nhập cảnh: 
kiểm tra, xử 
lý y tế trực 
tiếp tại cửa 
khẩu. 
- Đối với thi 
thể xuất 
khẩu kiểm 
tra, xử lý y 
tế trực tiếp 
tại các cơ sở 
y tế thực 
hiện xử lý y 
tế. 
- Đối với hài 
cốt, tro cốt 
xuất khẩu 
kiểm tra, xử 
lý y tế trực 
tiếp tại các 
trụ sở Trung 
tâm Kiểm 
soát bệnh tật 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh (số 
180 Lê Văn 
Sỹ, phường 
Phú Nhuận, 
TP.HCM; số 
31 Lê Lợi, 
phường 

Trung 
Kiểm 
bệnh 
Thành 
Hồ 
Minh 

tâm 
soát 

tật 
phố 
Chí 

- Thông báo 
số 
1885/2024/TB 
-BYT ngày 
31/12/2024 
của Bộ Y tế về 
quy định giá 
tối đa của dịch 
vụ kiểm dịch y 
tế; 
- Quyết định 
số 
528/2025/QĐ 
-UBND ngày 
11/02/2025 
của Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
quy định giá 
cụ thể dịch vụ 
kiểm dịch y tế 
do Thành phố 
Hồ Chí Minh 
quản lý. 

1. Luật Phòng 
bệnh số 
114/2025/QH 
15 ngày 
10/12/2025. 
2. Nghị định 
số 
165/2026/NĐ 
-CP ngày 15 
tháng 5 năm 
2026 của 
Chính phủ 
quy định chi 
tiết và hướng 
dẫn thi hành 
một số điều 
của Luật 
Phòng bệnh. 
3. Thông tư 
số 
03/2025/TT-
VPCP ngày 
15 tháng 9 
năm 2025 của 
Văn phòng 
Chính phủ 
hướng dẫn 
Nghị định số 
118/2025/NĐ 
-CP thực hiện 
thủ tục hành 
chính theo cơ 
chế một cửa, 
một cửa liên 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 

hoặc tro cốt 
không quá 03 giờ 
kể từ khi tổ chức 
kiểm dịch y tế 
yêu cầu xử lý y 
tế. Trước khi hết 
thời gian quy 
định 15 phút mà 
chưa hoàn thành 
việc xử lý y tế, tổ 
chức kiểm dịch y 
tế phải thông báo 
gia hạn thời gian 
xử lý y tế bằng 
văn bản, nêu rõ lý 
do cho người 
khai báo y tế. 
Thời gian gia hạn 
không quá 01 giờ 
kể từ thời điểm 
có thông báo gia 
hạn. 

Vũng Tàu, 
TPHCM) 

thông tại Bộ 
phận Một cửa 
và Cổng Dịch 
vụ công quốc 
gia. 
4. Nghị định 
số 
34/2025/NĐ-
CP ngày 25 
tháng 02 năm 
2025 của 
Chính phủ 
sửa đổi các 
Nghị định 
trong lĩnh vực 
hàng hải. 
5. Thông báo 
số 
1885/2024/TB 
-BYT ngày 
31/12/2024 
của Bộ Y tế về 
quy định giá 
tối đa của dịch 
vụ kiểm dịch 
y tế. 
6. Quyết định 
số 
528/2025/QĐ 
-UBND ngày 
11/02/2025 
của Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
quy định giá 
cụ thể dịch vụ 
kiểm dịch y tế 
do Thành phố 
Hồ Chí Minh 
quản lý. 
7. Quyết định 
số 2001/QĐ-
BYT ngày 02 

2 Kiểm dịch y 
tế đối với 
hàng hóa 
(Mã TTHC: 
2.000981) 

- Thời gian hoàn 
thành việc quan 
sát y tế đối với 
hàng hóa không 
quá 01 giờ đối 
với lô hàng hóa 
dưới 10 tấn, 
không quá 03 giờ 
đối với lô hàng 
hóa từ 10 tấn trở 
lên. 
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra giấy tờ một lô 
hàng hóa không 
quá 20 phút kể từ 
khi nhận đủ giấy 
tờ hoặc thông tin. 
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra thực tế phải 

Kiểm tra / 
xử lý y tế 
trực tiếp tại 
cửa khẩu 
hoặc tại các 
trụ sở của 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh (số 
180 Lê Văn 
Sỹ, phường 
Phú Nhuận, 
TP.HCM; số 
31 Lê Lợi, 
phường 
Vũng Tàu, 
TPHCM) 

Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

- Thông báo 
số 
1885/2024/TB 
-BYT ngày 
31/12/2024 
của Bộ Y tế về 
quy định giá 
tối đa của dịch 
vụ kiểm dịch y 
tế; 
- Quyết định 
số 
528/2025/QĐ 
-UBND ngày 
11/02/2025 
của Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
quy định giá 
cụ thể dịch vụ 
kiểm dịch y tế 
do Thành phố 

thông tại Bộ 
phận Một cửa 
và Cổng Dịch 
vụ công quốc 
gia. 
4. Nghị định 
số 
34/2025/NĐ-
CP ngày 25 
tháng 02 năm 
2025 của 
Chính phủ 
sửa đổi các 
Nghị định 
trong lĩnh vực 
hàng hải. 
5. Thông báo 
số 
1885/2024/TB 
-BYT ngày 
31/12/2024 
của Bộ Y tế về 
quy định giá 
tối đa của dịch 
vụ kiểm dịch 
y tế. 
6. Quyết định 
số 
528/2025/QĐ 
-UBND ngày 
11/02/2025 
của Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
quy định giá 
cụ thể dịch vụ 
kiểm dịch y tế 
do Thành phố 
Hồ Chí Minh 
quản lý. 
7. Quyết định 
số 2001/QĐ-
BYT ngày 02 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 

không quá 01 giờ 
đối với lô hàng 
hóa dưới 10 tấn, 
không quá 03 giờ 
đối với lô hàng 
hóa từ 10 tấn trở 
lên. 
- Thời gian hoàn 
thành các biện 
pháp xử lý y tê 
không quá 02 giờ 
đối với lô hàng 
hóa dưới 10 tấn, 
không quá 06 giờ 
đối với lô hàng 
hóa từ 10 tấn trở 
lên. Trước khi hêt 
thời gian quy 
định 15 phút mà 
vẫn chưa hoàn 
thành việc xử lý y 
tê, tổ chức kiểm 
dịch y tê phải 
thông báo việc 
gia hạn thời gian 
xử lý y tê và nêu 
rõ lý do cho 
người khai báo y 
tê. Thời gian gia 
hạn không quá 02 
giờ kể từ thời 
điểm có thông 
báo gia hạn. 

Hồ Chí Minh 
quản lý. 

tháng 7 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y 
tê về việc 
công bố thủ 
tục hành 
chính được 
sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh 
thuộc phạm vi 
quản lý của 
Bộ Y tê quy 
định tại Nghị 
định số 
165/2026/NĐ 
-CP ngày 15 
tháng 5 năm 
2026 của 
Chính phủ 
quy định chi 
tiêt và hướng 
dẫn thi hành 
một số điều 
của Luật 
Phòng bệnh. 

3 Kiểm dịch y 
tê đối với 
phương tiện 
vận tải 
(Mã TTHC: 
2.000993) 

1. Đối với 
phương tiện vận 
chuyển đường 
bộ và đường 
hàng không: 
- Thời gian quan 
sát không quá 15 
phút với phương 
tiện vận chuyển 
đường bộ và 

Kiểm tra / 
xử lý y tê 
trực tiêp tại 
cửa khẩu 

Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

- Thông báo 
số 
1885/2024/TB 
-BYT ngày 
31/12/2024 
của Bộ Y tê về 
quy định giá 
tối đa của dịch 
vụ kiểm dịch y 
tê; 

tháng 7 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y 
tê về việc 
công bố thủ 
tục hành 
chính được 
sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực 
Phòng bệnh 
thuộc phạm vi 
quản lý của 
Bộ Y tê quy 
định tại Nghị 
định số 
165/2026/NĐ 
-CP ngày 15 
tháng 5 năm 
2026 của 
Chính phủ 
quy định chi 
tiêt và hướng 
dẫn thi hành 
một số điều 
của Luật 
Phòng bệnh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
đường hàng 
không; 
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra giấy tờ một 
phương tiện vận 
chuyển không 
quá 10 phút kể từ 
khi nhận đủ giấy 
tờ hoặc thông tin; 
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra thực tế không 
quá 45 phút đối 
với phương tiện 
vận chuyển 
đường bộ, đường 
hàng không. 
Trước khi hết 
thời gian quy 
định 15 phút, tổ 
chức kiểm dịch y 
tế phải thông báo 
việc gia hạn thời 
gian kiểm tra 
thực tế và nêu rõ 
lý do cho người 
khai báo y tế 
trong kiểm dịch y 
tế biết, thời gian 
gia hạn không 
quá 01 giờ; 
- Thời gian hoàn 
thành việc xử lý y 
tế không quá 01 
giờ đối với một 
phương tiện vận 
chuyển đường bộ 
hoặc một tàu bay. 
Không quá 24 giờ 
đối với tàu 
thuyền trong 
trường hợp phải 
xử lý y tế bằng 

- Quyết định 
số 
528/2025/QĐ 
-UBND ngày 
11/02/2025 
của Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
quy định giá 
cụ thể dịch vụ 
kiểm dịch y tế 
do Thành phố 
Hồ Chí Minh 
quản lý. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
hình thức bẫy 
chuột, đặt mồi, 
xông hơi diệt 
chuột. Trước khi 
hết thời gian quy 
định 15 phút mà 
vẫn chưa hoàn 
thành việc xử lý y 
tế, tổ chức kiểm 
dịch y tế phải 
thông báo việc 
gia hạn thời gian 
xử lý y tế bằng 
văn bản và nêu rõ 
lý do cho người 
khai báo y tế. 
Thời gian gia hạn 
không quá 01 giờ 
đối với một 
phương tiện vận 
chuyển đường bộ 
hoặc một tàu bay. 
2. Đối với 
phương tiện vận 
tải đường sắt và 
đường thủy: 
- Thời gian quan 
sát không quá 30 
phút với phương 
tiện vận chuyển 
đường sắt, đường 
thủy (bao gồm cả 
phương tiện 
đường biển); 
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra giấy tờ một 
phương tiện vận 
chuyển không 
quá 10 phút kể từ 
khi nhận đủ giấy 
tờ hoặc thông tin; 
- Thời gian hoàn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
thành việc kiểm 
tra thực tế không 
quá 1,5 giờ đối 
với phương tiện 
vận chuyển 
đường sắt, đường 
thủy. Trước khi 
hết thời gian quy 
định 15 phút, tổ 
chức kiểm dịch y 
tế phải thông báo 
việc gia hạn thời 
gian kiểm tra 
thực tế và nêu rõ 
lý do cho người 
khai báo y tế 
trong kiểm dịch y 
tế biết, thời gian 
gia hạn không 
quá 01 giờ; 
- Thời gian hoàn 
thành việc xử lý y 
tế không quá 01 
giờ đối với một 
toa tàu hỏa, 
không quá 06 giờ 
đối với cả đoàn 
tàu hỏa hoặc một 
tàu thuyền kể từ 
thời điểm phát 
hiện ra phương 
tiện vận chuyển 
thuộc diện phải 
xử lý y tế. Không 
quá 24 giờ đối 
với tàu thuyền 
trong trường hợp 
phải xử lý y tế 
bằng hình thức 
bẫy chuột, đặt 
mồi, xông hơi 
diệt chuột. Trước 
khi hết thời gian 
quy định 15 phút 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
mà vẫn chưa 
hoàn thành việc 
xử lý y tế, tổ 
chức kiểm dịch y 
tế phải thông báo 
việc gia hạn thời 
gian xử lý y tế 
bằng văn bản và 
nêu rõ lý do cho 
người khai báo y 
tế. Thời gian gia 
hạn không quá 01 
giờ đối với một 
toa tàu hỏa, 04 
giờ đối với cả 
đoàn tàu hỏa 
hoặc một tàu 
thuyền kể từ thời 
điểm có thông 
báo gia hạn. 
- Thời gian cấp 
Giấy chứng nhận 
kiểm tra/xử lý y 
tế hoặc Giấy 
chứng nhận miễn 
xử lý vệ sinh tàu 
thuyền/chứng 
nhận xử lý vệ 
sinh tàu thuyền 
không quá 30 
phút sau khi hoàn 
thành việc xử lý y 
tế. 

4 Kiểm dịch y 
tế đối với 
mẫu vi sinh 
y học, sản 
phẩm sinh 
học, mô, bộ 
phận cơ thể 
người 
(Mã TTHC: 
1.002204) 

- Thời gian hoàn 
thành quan sát y 
tế đối với một lô 
mẫu bệnh phẩm, 
mô, bộ phận cơ 
thể người không 
quá 15 phút. 
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra giấy tờ đối với 

Kiểm tra / 
xử lý y tế 
trực tiếp tại 
cửa khẩu 
hoặc tại các 
trụ sở của 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật 
Thành phố 
Hồ Chí 

Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

- Thông báo 
số 
1885/2024/TB 
-BYT ngày 
31/12/2024 
của Bộ Y tế về 
quy định giá 
tối đa của dịch 
vụ kiểm dịch y 
tế; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
một lô mẫu bệnh 
phẩm, mô, bộ 
phận cơ thể 
người không quá 
15 phút kể từ khi 
nộp đủ các loại 
giấy tờ hoặc 
thông tin. 
- Thời gian hoàn 
thành việc kiểm 
tra thực tế đối với 
một lô mẫu bệnh 
phẩm hoặc một 
mô, một bộ phận 
cơ thể người 
không quá 01 giờ 
khi nộp đủ giấy 
tờ và kiểm dịch 
viên y tế tiếp cận 
được với mẫu 
bệnh phẩm, mô, 
bộ phận cần được 
kiểm tra. 
- Thời gian bắt 
đầu tiến hành xử 
lý y tế đối với 
một lô mẫu bệnh 
phẩm hoặc một 
mô, một bộ phận 
cơ thể người 
trong vòng 01 giờ 
kể từ khi tổ chức 
kiểm dịch y tế 
yêu cầu xử lý y 
tế. 

Minh (số 
180 Lê Văn 
Sỹ, phường 
Phú Nhuận, 
TP.HCM; số 
31 Lê Lợi, 
phường 
Vũng Tàu, 
TPHCM) 

- Quyết định 
số 
528/2025/QĐ 
-UBND ngày 
11/02/2025 
của Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
quy định giá 
cụ thể dịch vụ 
kiểm dịch y tế 
do Thành phố 
Hồ Chí Minh 
quản lý. 

5 Xác định 
trường hợp 
được bồi 
thường khi 
sử dụng vắc 
xin, sinh 
phẩm trong 
Chương 

15 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 

Cơ quan 
chuyên 
môn về y 
tế thuộc 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(Sở Y tế) 

Không quy 
định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp 

lý 
trinh tiêm 
chủng mở 
rộng, tiêm 
chủng chống 
dịch khi có 
đề nghị của 
người được 
tiêm chủng 
hoặc tiêm 
chủng hoặc 
thân nhân 
của người 
được tiêm 
chủng 
(Mã TTHC: 
1.001386) 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Binh 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định đã công 
bố danh mục thủ tục 

hành chính 

Tên Văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục 
hành chính 

1 Cấp giấy 
chứng nhận 
tiêm chủng 
quốc tế hoặc 
áp dụng biện 
pháp dự 
phòng. 
(Mã TTHC: 
2.000997) 

Quyết định số 961/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 
3 năm 2019 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ 
tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế 
(thứ tự II.2) 

1. Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Phòng bệnh. 
2. Quyết định số 2001/QĐ-BYT ngày 02 
tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực 
Phòng bệnh quy định tại Nghị định số 
165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng 
bệnh. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH r „ „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5052/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình sô 10593/TTr-
SVHTT ngày 03 tháng 8 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục hành chính sau: 

- Thứ tự A.I.3 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định số 3328/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và 
Thể thao. 

- Thứ tự A.I.7 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2579/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ các lĩnh vực Xuất 
bản, in và phát hành; Gia đình; Nghệ thuật biểu diễn; Văn hóa; Phát thanh truyền 
hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể 
thao. 

- Thứ tự B.I.8, B.I.9 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2908/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VựC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN 

LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5052/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1.009397 Thủ tục 
tổ chức 

biểu diễn 
nghệ 
thuật 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 

Minh: 
+ Khu vực I: 

Số43  
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 

hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 , 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

- Độ dài đến 
dưới 50 phút: 
1.000.000đ/ch 

ương trình; 
- Độ dài từ 50 
đến dưới 100 

phút: 
1.400.000đ/ch 

ương trình; 
- Độ dài từ 

100 đến dưới 
150 phút: 

2.000.000đ/ch 
ương trình; 
- Độ dài từ 

150 đến dưới 
200 phút: 

2.340.000đ/ch 
ương trình; 
- Độ dài từ 

200 phút trở 
lên: 

3.500.000đ/ch 
ương trình. 
Trường hợp 

miễn phí 
Miễn phí 
thẩm định 

chương trình 
nghệ thuật 

biểu diễn đối 
với chương 

trình phục vụ 
nhiệm vụ 

chính trị, đối 

- Nghị định số 
144/2020/NĐ-
CP ngày 14 
tháng 12 năm 
2020 của Chính 
phủ quy định về 
hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn. 
- Thông tư số 
153/2025/TT-
BTC ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp một số 
khoản phí, lệ phí 
thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể 
thao, du lịch. 
- Nghị định số 
116/2026/NĐ-
CP ngày 02 
tháng 4 năm 
2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Nghị 
định có quy định 
thủ tục hành 
chính liên quan 
đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
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TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngoại câp 
quốc gia. 

Chương trình 
phục vụ 

nhiêm vụ 
chính trị, đối 

ngoại câp 
quốc gia theo 
quy định tại 
Thông tư số 

288/2016/TT-
BTC ngày 
15/11/2016 

của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 
quy định mức 

thu, chế độ 
thu, nộp, quản 
lý và sử dụng 
phí thẩm định 
chương trình 
nghê thuật 

biểu diễn; phí 
thẩm định nội 
dung chương 

trình trên 
băng, đĩa, 

phần mềm và 
trên vật liêu 

khác bao 
gồm: các hoạt 

động biểu 
diễn nghê 

thuật nhân kỷ 
niêm ngày 

thiết lập quan 
hê ngoại giao 
với các nước, 
kỷ niêm ngày 
quốc khánh 
các nước tại 
Viêt Nam; tổ 

chức nhân 

của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 
- Nghị quyết số 
18/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân câp, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
cắt giảm điều 
kiên đầu tư kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch; 
- Quyết định số 
1874/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 28 tháng 7 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về viêc công bố 
thủ tục hành 
chính mới được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
nghê thuật biểu 
diễn thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
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TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chuyên thăm 
của lãnh đạo 
cấp cao các 

nước đên Việt 
Nam; kỷ niệm 

ngày sinh 
nhật của một 
số lãnh tụ các 
nước tại Việt 

Nam hoặc 
nhân kỷ niệm 
sự kiện đặc 

biệt của nước 
ngoài được tổ 
chức tại Việt 

Nam. 

2 1.009398 Thủ tục 
tổ chức 
cuộc thi, 
liên hoan 

y 
c
 

ủ 
. 

-a 
ĩy

^
 

ồ
 <*> 

ẫ
!

-
*

 
- Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 

Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 

hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa quy 
định 

- Nghị định số 
144/2020/NĐ-
CP ngày 14 
tháng 12 năm 
2020 của Chính 
phủ quy định về 
hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn. 
- Nghị định số 
116/2026/NĐ-
CP ngày 02 
tháng 4 năm 
2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Nghị 
định có quy định 
thủ tục hành 
chính liên quan 
đên hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 
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TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính 
công cấp xã. 

- Nghị quyêt số 
18/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
cắt giảm điều 
kiên đầu tư kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch; 
- Quyêt định số 
1874/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 28 tháng 7 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về viêc công bố 
thủ tục hành 
chính mới được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
nghê thuật biểu 
diễn thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

3 1.009399 Thủ tục 
tổ chức 
cuộc thi 
người 
đẹp, 

người 
mẫu 

15 ngày 
làm viêc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

hợp lê. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 

Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Không - Nghị định số 
144/2020/NĐ-
CP ngày 14 
tháng 12 năm 
2020 của Chính 
phủ quy định về 
hoạt động nghê 
thuật biểu diễn. 
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TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 

hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp xã. 

- Nghị quyêt số 
18/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
cắt giảm điều 
kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 
- Quyêt định số 
1874/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 28 tháng 7 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về việc công bố 
thủ tục hành 
chính mới được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
nghệ thuật biểu 
diễn thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

4 1.009403 Thủ tục 
ra nước 
ngoài dự 
thi người 

đẹp, 
người 
mẫu 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 

Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao 

Chưa quy 
định 

- Nghị định số 
144/2020/NĐ-
CP ngày 14 
tháng 12 năm 
2020 của Chính 
phủ quy định về 
hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn. 
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TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 

hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp xã. 

- Nghị định số 
116/2026/NĐ-
CP ngày 02 
tháng 4 năm 
2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Nghị 
định có quy định 
thủ tục hành 
chính liên quan 
đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 
- Nghị quyết số 
18/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
cắt giảm điều 
kiên đầu tư kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 
- Quyết định số 
1874/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 28 tháng 7 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về viêc công bố 
thủ tục hành 
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TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính mới được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
nghệ thuật biểu 
diễn thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH r „ „ 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 301+302/Ngày 15-9-2026 58 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5081/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tài chính tại Tờ trình sô 22015/TTr-STC ngày 
05 tháng 8 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tài chính. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự B.B1.1 tại danh mục ban hành kèm 
theo Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 
được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ các lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh 
doanh; Hỗ trợ đầu tư; Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5081/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Công bố dự 
án đầu tư 

kinh doanh 
(gồm dự án 
đầu tư có sử 

dụng đất) 
đối với dự 
án không 
thuộc diện 
chấp thuận 
chủ trương 
đầu tư do 
nhà đầu tư 

đề xuất (Mã 
TTHC: 

2.002603) 

- Thời hạn 
phê duyệt 

hoặc không 
phê duyệt: 
+ Sở Tài 
chính tiếp 

nhận hồ sơ đề 
xuất dự án 

của nhà đầu 
tư: trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể 

từ ngày hồ sơ 
được gửi đến 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố là 
cơ quan có 
thẩm quyền 
phối hợp với 
các cơ quan 
xem xét sự 

phù hợp cửa 
hồ sơ đề xuất 
dự án: trong 
thời hạn 14 

ngày làm việc 
kể từ ngày 

nhận được hồ 
sơ hợp lệ. 

1. Trực tiếp: 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

Thành phố Hồ 
Chí Minh: 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường Thủ 

Đức. 
+ Khu vực II: 

Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
cấp xã. 

2. Qua dịch 
vụ bưu chính 

công ích; 
3. Trực tuyến: 
theo lộ trình 

- UBND 
Thành phố; 

- Sở Tài 
chính; cơ 

quan, đơn vị 
thuộc, trực 

thuộc 
UBND 

Thành phố 
(dự án do 

UBND 
Thành phố 
là cơ quan 

có thẩm 
quyền). 

Không - Luật Đấu thầu số 
22/2023/QH15 
ngày 23 tháng 6 
năm 2023; 
- Luật số 
57/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của Luật 
Quy hoạch, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu 
tư theo phương 
thức đối tác công 
tư và Luật Đấu 
thầu; 
- Luật số 
90/2025/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của Luật 
Đấu thầu, Luật 
Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật 
Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế 
xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật 
Quản lý, sử dụng 
tài sản công; 
- Nghị định số 
274/2026/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 7 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Người có 
thẩm quyền 
chấp thuận 
hoặc không 
chấp thuận 
phê duyệt 

thông tin dự 
án đầu tư 

kinh doanh: 
trong thời hạn 
03 ngày làm 

việc kể từ 
ngày nhận 

được văn bản 
trình. 

- Thời hạn 
đăng tải 

thông tin dự 
án: trước khi 
tổ chức đấu 

thầu lựa chọn 
nhà đầu tư. 

(từ ngày 
01/01/2027). 

năm 2026 của 
Chính phủ quy 
đinh chi tiêt môt 
số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Đấu thầu về lựa 
chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án 
đầu tư kinh doanh. 
- Quyêt định số 
1992/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 7 
năm 2026 của Bô 
trưởng Bô Tài 
chính về việc công 
bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh 
vực Đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư 
thuôc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bô Tài chính. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5082/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tài chính tại Tờ trình sô 22016/TTr-STC ngày 
05 tháng 8 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự 27, 28 tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỔ SUNG LĨNH 
VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC KHÔNG ĐĂNG 

KÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5082/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thông báo 
thành lập/thay 
đổi tổ hợp tác 
không đăng ký 
(Mã TTHC 
2.002226) 

Tại thời điểm 
nhận hồ sơ/tại 
thời điểm xử 
lý hồ sơ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính, đường 
Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

n 
n

â
ã
 

ba 
d x 

y
 

â 
ấ 

•
5

| 
§ 

Không - Bộ luật dân sự 
số 
91/2015/QH13; 
- Luật Hợp tác 
xã số 
17/2023/QH15; 
- Nghị định số 
294/2026/NĐ-
CP ngày 
23/7/2026 của 
Chính phủ về tổ 
hợp tác; 
- Quyết định số 
1994/QĐ-BTC 
ngày 27 tháng 7 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh 
vực Thành lập 
và hoạt động của 
tổ hợp tác không 
đăng ký thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 

2 Thông báo 
chấm dứt hoạt 
động của tổ hợp 
tác không đăng 
ký (Mã TTHC 
2.002228) 

Tại thời điểm 
nhận hồ sơ/tại 
thời điểm xử 
lý hồ sơ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính, đường 
Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Bộ luật dân sự 
số 
91/2015/QH13; 
- Luật Hợp tác 
xã số 
17/2023/QH15; 
- Nghị định số 
294/2026/NĐ-
CP ngày 
23/7/2026 của 
Chính phủ về tổ 
hợp tác; 
- Quyết định số 
1994/QĐ-BTC 
ngày 27 tháng 7 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh 
vực Thành lập 
và hoạt động của 
tổ hợp tác không 
đăng ký thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5158/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 28944/TTr-SXD-VP 
ngày 10 tháng 8 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính: 

- Thứ tự B.B.1.I.3 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1270/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung các lĩnh 
vực Vật liệu xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

- Thứ tự B.II.11 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3030/QĐ-
UBND ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ các lĩnh vực Nhà ở; Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, 
Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Trưởng ban 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông 
nghiệp công nghệ cao Thành phố, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5158/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Kiểm tra công 
tác nghiệm 
thu hoàn 

thành công 
trình của cơ 
quan chuyên 
môn về xây 
dựng tại địa 
phương (Mã 

TTHC: 
1.009794) 

16 ngày làm 
việc đối với 

công trình cấp 
I, cấp đặc biệt 

và 12 ngày 
làm việc đối 

với công trình 
còn lại kể từ 

khi nhận được 
hồ sơ đề nghị 
kiểm tra công 

tác nghiệm thu 

Cho ý kiến về 
việc kéo dài 
thời hạn sử 

dụng của công 
trình hết thời 
hạn sử dụng 
theo thiết kế 

nhưng có nhu 
cầu sử dụng 

tiếp (trừ 
trường hợp 

nhà ở riêng lẻ) 
(Mã TTHc: 
1.009791) 

10 ngày làm 
việc kể từ 

ngày tiếp nhận 
báo cáo kết 

quả thực hiện 
công việc của 
Chủ sở hữu 

hoặc chủ quản 
lý, sử dụng 
công trình 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

Cơ quan 
chuyên môn 
về xây dựng 

thuộc Ủy 
ban nhân 

dân cấp tỉnh 
(cơ quan 
được giao 

quản lý xây 
dựng thuộc 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh) 

Không 

Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
hoặc cơ quan 
chuyên môn 
về xây dựng 
trực thuộc 

Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
hoặc Ủy ban 
nhân dân cấp 

xã nơi xây 
dựng công 
trình theo 
phân cấp 

Không 

- Luật Xây dựng 
số 
135/2025/QH15 
ngày 10 tháng 12 
năm 2025. 
- Nghị định số 
207/2026/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 6 
năm 2026 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều của Luật 
Xây dựng về quản 
lý chất lượng, thi 
công xây dựng và 
bảo trì công trình 
xây dựng. 
- Quyết định số 
1092/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được thay 
thế, bị bãi bỏ lĩnh 
vực Quản lý chất 
lượng công trình 
xây dựng thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Xây dựng. 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 
Điện thoại: (028)38.233.686 
Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 


